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QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Da   mục t ủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung tro g  ĩ   v c 

T i đua, k e  t ưở g t u c    m vi c ức  ă g quả   ý 

của Sở Vă   óa và T ể t a  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ c ức c ín  qu ền đ a p ươn  n    19 t  n  6 năm 2015; 
Luật sửa đổi  bổ sun  một số điều của Luật Tổ c ức C ín  p ủ v  Luật Tổ c ức 
c ín  qu ền đ a p ươn  n    22 t  n  11 năm 2019;  

Căn cứ      đ n  số 63 2010   -C  n    08 t  n  6 năm 2010 của 
C ín  p ủ về  i m so t t ủ t c   n  c ín ;      đ n  số 92 2017   -CP ngày 
07 t  n  8 năm 2017 của C ín  p ủ sửa đổi  bổ sun  một số điều của c c n    
đ n  liên quan đến  i m so t t ủ t c   n  c ín ;  

Căn cứ T  n  tư số 02 2017 TT-V C  n    31 t  n  10 năm 2017 của 
 ộ trưởn   C ủ n iệm Văn p òn  C ín  p ủ  ướn  dẫn n  iệp v  về  i m so t 
t ủ t c   n  c ín ;  

Cǎn cứ Qu ết đ n  số 305/QÐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 02 nǎm 2024 
của  ộ trưởn   ộ Văn  óa  T   t ao v  Du l c  về việc c n  bố t ủ t c   n  
chính được sửa đổi  bổ sun  tron  lĩn  vực t i đua    en t ưởn  t uộc p ạm vi 
c ức năn  quản lý của  ộ Văn  óa  T   t ao v  Du l c ; 

Căn cứ Qu ết đ n  số 08 2022 Q -U  D n    21 t  n  3 năm 2022 của 
Ủ  ban n ân dân tỉn  ban   n  Qu  c ế l m việc của Ủ  ban n ân dân tỉn  
  n    n  n iệm  ỳ 2021 - 2026; 

Căn cứ Qu ết đ n  số 03 2021 Q -U  D n    09 t  n  02 năm 2021 
của Ủ  ban n ân dân tỉn  ban   n  Qu  c ế  oạt độn   i m so t t ủ t c   n  
c ín  trên đ a b n tỉn ;  

Căn cứ Qu ết đ n  số 57 2023 QÐ-U  D n    22 t  n  9 nǎm 2023 của 
Ủ  ban n ân dân tỉn  ban   n  Qu ết đ n  sửa đổi  bổ sun  một số điều của 
c c qu ết đ n  liên quan đến c n  t c  i m so t t ủ t c   n  c ín    iải qu ết 
t ủ t c   n  c ín  v  cun  cấp d c  v  c n  trực tu ến trên đ a b n tỉn ; 

T eo đề n    của Gi m đốc Sở Văn  óa v  T   t ao tại Tờ tr n  số 
286/TTr-SVHTT ngày 06 tháng 02 năm 2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

 Điều 1. Công b  kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của  ở Văn hóa và Thể thao theo Quyết định s  305/QÐ-

BVHTTDL ngày 05 tháng 02 nǎm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 



 
 

Điều 2. Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định s  1 0/QĐ- BND  

ngày 17 th ng 01 năm 2023 của Chủ tịch  y ban nh n d n t nh công b  Danh 

mục thủ tục hành chính chu n hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của  ở Văn 

hóa và Thể thao. 

Điều 3.  ở Văn hóa và Thể thao có tr ch nhiệm chủ trì, rà so t, ph i hợp 

với c c cơ quan, đơn vị có liên quan x y dựng dự thảo trình Chủ tịch  y ban 

nh n d n t nh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được 

công b  tại Điều 1 Quyết định này theo quy định tại Điều 10 Quy chế hoạt động 

kiểm so t thủ tục hành chính trên địa bàn t nh ban hành kèm theo Quyết định s  

03/2021/QĐ- BND ngày 0  th ng 02 năm 2021 của  y ban nh n d n t nh.  

Điều 4. Ch nh Văn phòng  y ban nh n d n t nh, Gi m đ c  ở Văn hóa 

và Thể thao, Gi m đ c Trung t m Phục vụ hành chính công t nh và c c cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, c  nh n có liên quan chịu tr ch nhiệm thi hành Quyết định này 

kể từ ngày 15 th ng 02 năm 2024./. 
 

Nơi nhận:     
- Như Điều 4; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm so t TTHC); 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- TT T nh ủy, TT HĐND t nh; 

- CT, c c PCT  BND t nh; 

- Bưu điện t nh; 

- VNPT Bình Định; 

- LĐVP  BND t nh; 

- Trung t m Tin học – Công báo; 

- Lưu  VT, K1, KSTT
(Q)

. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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DANH MỤC 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC  

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG  

QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO  

( an   n   èm t eo Qu ết đ n  số:            Q -UBND ngày        /        /2024  của C ủ t c  U  D tỉn ) 
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Mã số TTHC 

T ủ tục hành chính được cô g bố theo Quyết đ    số 305/QÐ-BVHTTDL ngày 05/02/2024 của B  trưở g B  Vă   óa, T ể t a  và Du   c  

1 

Thủ tục xét tặng danh 

hiệu “Nghệ nh n nh n 

d n” trong lĩnh vực di 

sản văn hóa phi vật thể 

 

1.001032.000.00.00.H08 

- Thời gian tổ chức 

hoạt động xét tặng 

danh hiệu “Nghệ nh n 

nh n d n” trong lĩnh 

vực di sản văn hóa phi 

vật thể tại Hội đồng 

cấp t nh không qu   0 

ngày. 

- Thời gian tổ chức 

hoạt động xét tặng 

danh hiệu “Nghệ nh n 

nh n d n” trong lĩnh 

vực di sản văn hóa phi 

vật thể tại Hội đồng 

chuyên ngành cấp Bộ 

không quá 120 ngày. 

- Thời gian tổ chức 

hoạt động xét tặng 

danh hiệu “Nghệ nh n 

nh n d n” trong lĩnh 

vực di sản văn hóa phi 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công t nh, 

địa ch   

127 Hai 

Bà Trưng, 

TP. Quy 

Nhơn 

- 

Một 

phần: 

 ộp  ồ 

sơ trực 

tu ến 

- 

- Trình tự thực 

hiện; 

- Thành phần 

hồ sơ; 

- Thời hạn giải 

quyết;  

- Đ i tượng 

thực hiện 

TTHC; 

- Kết quả thực 

hiện TTHC; 

- Tên mẫu đơn, 

tờ khai; 

- Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện 

TTHC; 

- Căn cứ ph p 

lý.  

- Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 

15 th ng 6 năm 

2022; 

- Luật Di sản văn 

hóa ngày 29 tháng 

6 năm 2001 và Luật 

sửa đổi, bổ sung 

một s  điều của 

Luật Di sản văn 

hóa ngày 18 tháng 

6 năm 200 ; 

- Nghị định s  

 3/2023/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 12 

năm 2023 của 

Chính phủ. 

Cấp 

t nh; 

Cấp 

trung 

ương 



2 

 
 

vật thể tại Hội đồng 

cấp Nhà nước không 

quá 120 ngày.  

2 

Thủ tục xét tặng danh 

hiệu “Nghệ nh n ưu tú” 

trong lĩnh vực di sản 

văn hóa phi vật thể 

 

1.000971.000.00.00.H08 

- Thời gian tổ chức 

hoạt động xét tặng 

danh hiệu “Nghệ nh n 

ưu tú” trong lĩnh vực di 

sản văn hóa phi vật thể 

tại Hội đồng cấp t nh 

không quá 90 ngày. 

- Thời gian tổ chức 

hoạt động xét tặng 

danh hiệu “Nghệ nh n 

ưu tú” trong lĩnh vực di 

sản văn hóa phi vật thể 

tại Hội đồng chuyên 

ngành cấp Bộ không 

quá 120 ngày. 

- Thời gian tổ chức 

hoạt động xét tặng 

danh hiệu “Nghệ nhân 

ưu tú” trong lĩnh vực di 

sản văn hóa phi vật thể 

tại Hội đồng cấp Nhà 

nước không qu  120 

ngày. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công t nh, 

địa ch   

127 Hai 

Bà Trưng, 

TP. Quy 

Nhơn 

- 

Một  

phần: 

 ộp  ồ 

sơ trực 

tu ến 

- 

- Trình tự thực 

hiện; 

- Thành phần 

hồ sơ; 

- Thời hạn giải 

quyết; 

- Đ i tượng 

thực hiện 

TTHC; 

- Kết quả thực 

hiện TTHC; 

- Tên mẫu đơn, 

tờ khai; 

- Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện 

TTHC; 

- Căn cứ ph p 

lý.  

- Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 

15 th ng 6 năm 

2022; 

- Luật Di sản văn 

hóa ngày 29 tháng 

6 năm 2001 và Luật 

sửa đổi, bổ sung 

một s  điều của 

Luật Di sản văn 

hóa ngày 18 tháng 

6 năm 200 ; 

- Nghị định s  

 3/2023/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 12 

năm 2023 của 

Chính phủ. 

Cấp 

t nh; 

Cấp 

trung 

ương 

Tổ g c  g: 02 TTHC         
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